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NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Hà. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông: Hoàng V n Ngân. 

2. Bà: V  Th   an H  ng. 

Th  ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông    ng Th  Trung-Th  ký Tòa án 

nhân dân thành phố  ào Cai.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố  ào Cai: Ông  hạm Ngọc Thủy- 

Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 6 n m 2020, tại trụ sở tòa án nhân dân thành phố  ào Cai, xét 

xử s  thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 49/2020/HSST ngày 21 tháng 5 n m 

2020, theo Quy t đ nh đ a vụ án ra xét xử số 47/QĐXX ngày 10 tháng 6 n m 2020 

đối với b  cáo: 

Họ và tên: Nguyễn  nh D; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: T1; Sinh ngày 13 

tháng 3 n m 1991, tại x   , thành phố Y, t nh  ên Bái; N i đ ng ký hộ khẩu th  ng 

tr : Thôn N, x   , thành phố  , t nh  ên Bái; N i c  tr : Thôn H, x  V, thành phố 

L, t nh  ào Cai; Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ 

v n hoá: 9/12; Nghề nghiệp: Tự do; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Con ông 

Nguyễn V n Đ, sinh n m 1962. Tr  tại thôn H, x  V, thành phố  , t nh  ào Cai và 

con bà D  ng Th  Th, sinh n m 1970. Tr  tại qu n H, thành phố Hà Nội; Gia đình 

b  cáo có hai anh em, b  cáo là con th  nh t; B  cáo có vợ là  ý Th  X, sinh n m 

1993 và có 01 con sinh n m 2017; B  cáo đang ch p hành lệnh c m đi kh i n i c  

tr . Có m t tại phiên tòa. 

 Ng  i b  hại:  nh Nguyễn H u T  Tên gọi khác  ), sinh n m 1986. Có m t. 

Đ a ch : T  dân phố 03, th  tr n  h, huyện B, t nh  ào Cai. 

Ng  i làm ch ng: Ch   ý Th  X, sinh n m 1993. Có m t. 

 ố nhà 092, đ  ng Đ, thôn H, x  V, thành phố  , t nh  ào Cai. 

Anh:  hạm  inh  , sinh n m 1979. V ng m t. 

Đ a ch : T  6, ph  ng D, thành phố  , t nh  ào Cai. 

Ch : Nguyễn Th  Thanh T2, sinh n m 1982. Có m t. 

Đ a ch : T  19B, ph  ng D, thành phố  , t nh  ào Cai. 

Anh: Nguyễn Quốc N, sinh n m 1990. V ng m t. 

Đ a ch : Thôn  h, huyện B, t nh  ào Cai. 

Anh: V  ng Ngọc Q, sinh n m 1997. V ng m t. 

Đ a ch : Thôn  , x   , huyện  , t nh  ào Cai. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung vụ án 

đ ợc tóm t t nh  sau: 

 Khoảng tháng 9 n m 2019, Nguyễn Anh D làm  n kinh t  chung với anh 

Nguyễn H u T, sinh n m 1986 và anh Phạm Minh S, sinh n m 1979. Do anh T nghĩ 

D làm  n không minh bạch nên khoảng 17 gi  30 ph t ngày 29 tháng 11 n m 2019, 

anh T đi cùng vợ là Nguyễn Th  Thanh T2, sinh n m 1982 đ n nhà D ở số nhà 092, 

đ  ng Đ, thôn H, xã V, thành phố L để nói chuyện. Khi đ n thì anh S đ  có m t ở 

đó, anh T h i D về danh sách và số tiền khách nợ. Quá trình nói chuyện thì d n đ n 

hai bên to ti ng cãi nhau, bực t c D chạy xuống b p l y 01 con dao dài 31,5cm, l ỡi 

dao hình ch  nh t dài 20cm, rộng 10,5cm, chuôi dao bằng gỗ dài 11,5cm cầm ở tay 

phải chạy lên vung dao lên chém một nhát từ trên xuống, từ phải qua trái nhằm về 

phía anh T, anh T c i đầu xuống tránh và lao về phía D, khi đó anh S đ ng gần gi  

tay lên cản lại nên D chém không trúng anh T, D vung dao chém nhát th  hai từ trên 

xuống d ới, từ phải qua trái nhằm vào vai anh T, do anh T gi  tay lên tóm l y dao 

nh ng do tóm tr ợt nên đ  b  D chém tr ng vào đ nh đầu phía bên trái. Ngay sau đó, 

anh T đ  gi  đ ợc tay cầm dao của D, hai bên giằng co thì anh T gi t đ ợc con dao. 

Lúc này mọi ng  i can ng n nên sự việc k t thúc, anh T đ ợc đ a đi bệnh viện. 

 Tại bản k t lu n giám đ nh pháp y về th  ng tích số 19/2020/TgT ngày 6 

tháng 01 n m 2020 của Trung tâm pháp y sở y t  t nh  ào Cai k t lu n: Đối với 

th  ng tích của anh Nguyễn H u T: Vỡ bản ngoài x  ng đ nh trái dài 14mm, m c 

độ t n hại s c kh e là 10%. S o v ng thái d  ng đ nh trái kích th ớc 07cm x 0,2cm, 

m c độ t n hại s c kh e là 02 . T  lệ t n th  ng c  thể do th  ng tích gây nên 

hiện tại là 12 . 

Tại bản cáo trạng số: 47/CT-VKSTPLC ngày 21 tháng 5 n m 2020 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố  ào Cai truy tố b  cáo Nguyễn  nh D về tội “Cố ý gây 

th  ng tích” theo quy đ nh tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ lu t hình sự. Tại phiên 

tòa đại diện Viện kiểm sát gi  nguyên quan điểm đ  truy tố và đề ngh  hội đồng xét 

xử: Tuyên bố b  cáo Nguyễn  nh D phạm tội “Cố ý gây th  ng tích”, áp dụng điểm 

đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ lu t hình sự. Xử phạt 

b  cáo Nguyễn  nh D m c án từ 02 n m đ n 02 n m 3 tháng t . 

Về v t ch ng:  p dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ lu t hình sự; điểm a 

khoản 2 điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ lu t tố tụng hình sự. T ch thu tiêu hủy 01 

  ột  con dao dài 31,5 cm, l ỡi dao hình ch  nh t dài 20cm, rộng 10,5cm, trên m t 

l ỡi dao có kh c hai ch  “ ộc”, toàn bộ l ỡi dao b  r  sét, chuôi dao bằng gỗ dài 

11,5cm 

Tạm gi  của b  cáo số tiền là 200.000 đồng  Hai tr m nghìn đồng  để đảm bảo 

thi hành án phí, số tiền còn lại là 4.800.00 đồng  Bốn triệu tám tr m nghìn đồng  trả 

lại cho b  cáo. 

Tuyên án phí và quyền kháng cáo cho b  cáo, ng  i b  hại. 
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Ng  i b  hại anh Nguyễn H u T đề ngh  hội đồng xét xử theo quy đ nh 

pháp lu t và không yêu cầu b  cáo phải bồi th  ng thiệt hại.  

C n c  vào các ch ng c  và tài liệu đ  đ ợc thẩm tra tại phiên toà, c n c  vào 

k t quả tranh lu n tại phiên toà trên c  sở xem xét đầy đủ, toàn diện ch ng c , ý 

ki n của kiểm sát viên, b  cáo, b  hại. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên c  sở nội dung vụ án, c n c  vào các tài liệu trong hồ s  vụ án đ  đ ợc 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n đ nh nh  sau: 

[1] Về hành vi, quy t đ nh tố tụng của c  quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố  ào Cai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố  ào Cai, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đ  thực hiện đ ng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy đ nh của Bộ lu t tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, b  

cáo, ng  i b  hại không có ng  i nào có ý ki n ho c khi u nại về hành vi, quy t 

đ nh của c  quan ti n hành tố tụng, ng  i ti n hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quy t đ nh tố tụng của c  quan ti n hành tố tụng, ng  i ti n hành tố tụng đ  thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2]   i khai của b  cáo Nguyễn  nh D tại c  quan điều tra và tại phiên tòa 

ph  hợp với l i khai của b  cáo tại c  quan điều tra, biên bản hiện tr  ng, biên bản 

thu gi  v t ch ng, l i khai ng  i làm ch ng, bản k t lu n giám đ nh số 

19/2020/TgT ngày 6 tháng 01 n m 2020 của Trung tâm pháp y sở Y t  t nh  ào Cai, 

các tài liệu khác có trong hồ s  vụ án đ ợc thẩm tra tại phiên tòa. Nh  v y, có c n 

c  xác đ nh khoảng 17 gi  30 ph t, ngày 29 tháng 11 n m 2019, gi a b  cáo Nguyễn 

Anh D và anh Nguyễn H u T ch  vì mâu thu n nh , giải quy t không th u đáo d n 

đ n hai bên to ti ng c i nhau. Do b  cáo không kiềm ch  bực t c nên d ng dao là 

hung khí nguy hiểm chém anh Nguyễn H u T b  th  ng tích vào v ng bản ngoài 

x  ng đ nh trái dài 14mm, m c độ t n hại s c kh e là 10%, s o v ng thái d  ng 

đ nh trái kích th ớc 07cm x 0,2cm, m c độ t n hại s c kh e là 02 , t  lệ t n 

th  ng c  thể do th  ng tích gây nên hiện tại là 12 . Nh  v y, có c n c  k t lu n 

hành vi của b  cáo Nguyễn  nh D phạm vào tội "Cố ý gây th  ng tích" theo quy 

đ nh tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ lu t hình sự, nh  cáo trạng của Viện kiểm sát 

truy tố là ph  hợp, có c n c . 

[3] Về tình ti t t ng n ng trách nhiệm hình sự: B  cáo Nguyễn  nh D không 

phải ch u tình ti t t ng n ng trách nhiệm hình sự. 

[4] Về tình ti t giảm nh : Hội đồng xét xử nh n đ nh bản thân b  cáo sống tại 

đ a ph  ng ch a vi phạm pháp lu t, trong quá trình điều tra và tại phiên toà b  cáo 

thành khẩn khai báo, b  cáo tự nguyện nộp tiền tại c  quan điều tra để bồi th  ng, bà 

nội của b  cáo là bà  âm Th  Th đ ợc Chủ t ch n ớc t ng th ởng huy ch  ng kháng 

chi n hạng nhì, đây là nh ng tình ti t giảm nh  trách nhiệm hình sự. Nên b  cáo 

đ ợc h ởng tình ti t giảm nh  theo quy đ nh tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ lu t hình sự.  
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[5] Về áp dụng hình phạt đối với b  cáo: Hội đồng xét xử xét th y b  cáo nh n 

th c hiểu bi t pháp lu t hành vi phạm tội của b  cáo là nguy hiểm cho x  hội, không 

nh ng trực ti p xâm phạm s c kh e của ng  i khác đ ợc pháp lu t bảo vệ, mà còn 

gây m t tr t tự tr  an trên đ a bàn thành phố  ào Cai. Do v y, cần xử phạt m c hình 

phạt t  ng x ng với hành vi phạm tội của b  cáo, để giáo dục b  cáo có ý th c tôn 

trọng s c khoẻ tính mạng ng  i khác, cần cách ly b  cáo ra kh i đ i sống x  hội một 

th i gian nh t đ nh để giáo dục b  cáo trở thành công dân tốt cho gia đình và x  hội,  

[6] Về trách nhiệm dân sự: Anh Nguyễn H u T không yêu cầu b  cáo bồi 

th  ng và c ng không nh n số tiền mà b  cáo đ  nộp để bồi th  ng nên không đề 

c p giải quy t. 

[7] Về v t ch ng: C  quan cảnh sát điều tra đ  thu gi  01   ột  con dao dài 

31,5 cm, loại dao thái th t, l ỡi dao hình ch  nh t bằng kim loại dài 20cm, rộng 

10,5cm, trên m t l ỡi dao có kh c hai ch  “ ộc”, toàn bộ l ỡi dao b  r  sét, chuôi 

dao bằng gỗ dài 11,5cm. Xét th y đây là con dao do b  cáo sử dụng làm công cụ 

phạm tội nên cần t ch thu tiêu hủy. 

B  cáo đ  nộp số tiền là 5.000.000 đồng  N m triệu đồng  để bồi th  ng 

nh ng ng  i b  hại không yêu cầu bồi th  ng và không nh n số tiền này. Nên cần 

tạm gi  của b  cáo số tiền là 200.000 đồng  Hai tr m nghìn đồng  để đảm bảo thi 

hành án, số tiền còn lại là 4.800.000 đồng  Bốn triệu tám tr m nghìn đồng  trả lại 

cho b  cáo theo quy đ nh pháp lu t.  

[8] Về án phí: Buộc b  cáo phải ch u án phí hình sự, án phí dân sự s  thẩm 

theo quy đ nh của pháp lu t. 

Vì các lẽ trên. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

C n c  điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ 

lu t hình sự. Tuyên bố b  cáo Nguyễn  nh D  Tên gọi khác T1) phạm tội “Cố ý gây 

th  ng tích”, xử phạt b  cáo Nguyễn  nh D 2  Hai  n m tù, th i gian ch p hành án 

tính từ ngày b t b  cáo đi thi hành án. 

Về v t ch ng: C n c  điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ lu t hình sự; điểm a khoản 

2 điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ lu t tố tụng hình sự. T ch thu tiêu hủy 01   ột  con 

dao dài 31,5cm, loại dao thái th t, l ỡi dao hình ch  nh t dài 20cm, rộng 10,5cm, 

trên m t l ỡi dao có kh c hai ch  “ ộc”, toàn bộ l ỡi dao b  r  sét, chuôi dao bằng 

gỗ dài 11,5cm. 

Tạm gi  của b  cáo Nguyễn  nh D số tiền là 200.000 đồng  Hai tr m nghìn 

đồng  để đảm bảo thi hành án phí, trả lại số tiền còn lại là 4.800.000 đồng  Bốn triệu 

tám tr m nghìn đồng  cho b  cáo  Theo biên bản giao nh n tài sản số 

266/2020/BBGN/KBLC ngày 7 tháng 5 n m 2020, gi a bên giao tài sản C  quan 

cảnh sát điều tra Công an thành phố  ào Cai với bên nh n tài sản Kho bạc nhà n ớc 

 ào Cai).  
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Về án phí: C n c  Điều 99 Bộ lu t tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Ngh  

Quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 n m 2016;  u t phí và lệ phí. Buộc 

b  cáo Nguyễn Anh D phải ch u số tiền là 200.000 đồng  Hai tr m nghìn đồng  án 

phí hình sự s  thẩm. 

B  cáo, b  hại đ ợc quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Trong tr  ng hợp Bản án đ ợc thi hành theo quy đ nh tại Điều 2  u t thi 

hành án dân sự, thì ng  i đ ợc thi hành án dân sự, ng  i phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c 

b  c ỡng ch  thi hành theo quy đ nh tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9  u t thi hành án 

dân sự: th i hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy đ nh tại Điều 30  u t thi hành 

án dân sự.                                                                                                                           
                                                                        T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Nơi nhận:                                                                         Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà                                                                                  
 - TAND tỉnh; 
 - VKSND tỉnh, TP; 
- Chi cục THADSTP; 
- Lưu h     CA TP; 
-  Trại giam; 
-Bị cáo; 
- Người bị hại; 
-    tư pháp; 
- Lưu h     vụ án.                                                                               N    n Thái Hà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


